
HÃNG SỞ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ/CUNG CẤP CƠ HỘI CÔNG BẰNG. Các dịch vụ được cung cấp theo hình thức không phân biệt đối xử.

Phó mát
Được phép
•	Chỉ được phép sử dụng các nhãn hiệu của tiệm, 

phó mát nội địa, phó mát Mỹ, Cheddar (cực mạnh, 
mạnh, trung bình hoặc nhẹ), Colby, Colby Jack, 
Monterey Jack, Mozzarella (không kem một phần 
hoặc nguyên chất)

•	Được mua phó mát Mỹ xắt miếng nhãn hiệu do tiệm 
chế biến 

•	Khối 8 hoặc 16 oz

Không Được Phép
•	Các chất thêm vào phó mát 	 •	Phó mát dây
•	Phó mát loại ngon 	 •	Phó mát vụn
•	Thức ăn có phó mát 	 •	Phó mát thêm mùi vị
•	Phó mát quết 	 •	Phó mát xắt vụn
•	Sản phẩm phó mát 	 •	Phó mát thành phần
•	Phó mát giảm cholesterol	 tự nhiên không dùng
•	Các miếng lẻ được gói lại	 hóa chất
•	Phó mát có ít chất béo/Không có chất béo

Ngày Có Hiệu Lực: 9 tháng 10, 2012

Sữa Đặc
•	Chỉ đối với nhãn hiệu của tiệm
•	Sữa đặc nguyên kem 
•	Sữa đặc hàm lượng béo thấp/không béo
•	Chỉ có thể mua hộp 12 oz

Phó Mát và Sữa Đặc—
Bảng Danh Sách Thực Phẩm Được 

Chấp Thuận

 Vietnamese (09-12)

ăn uống lành mạnh &  
  giữ gìn sức khỏe

Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt 
dành cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em

•• Các ngân phiếu đã cấp trước đây sẽ 
không được thay để thay sữa bằng 
phó mát.

•• Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ 
nhà cung cấp WIC tại địa phương của 
quý vị hoặc văn phòng WIC tiểu bang 
qua số 800-393-8209.

health.mo.gov/wic


